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A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

TỔNG THU 39.842 36.740 181.106 161.992 454,56 440,91

I Các khoản thu 100% 1.848 1.848 1.943 1.669 105,14 90,31

1
Phí môn bài thu từ cá nhân, hộ cá thể

kinh doanh
227 227 293 264 129,07 116,30

2 Phí, lệ phí 122 122 79 79 64,75 64,75

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.324 1.324 1.081 1.081 81,65 81,65

4 Thu khác 175 175 490 245 280,00 140,00

    + Hoa lợi công sản 50 50 16 16 32,00 32,00

    + Thu khác 125 125 474 229 379,20 183,20

II Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ % 5.444 2.342 16.485 2.689 302,81 114,82

1
Thuế giá trị gia tăng thu từ hộ 

cá thể kinh doanh
3.507 1.509 10.378 1.688 295,92 111,86

2
Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hộ cá thể

kinh doanh
37 16 73 32 197,30 200,00

3 Thuế tài nguyên -         0,10 -        -          

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.900 817 4.267 969 224,58 118,60

5 Thuế TNDN 1.767

III Thu tiền sử dụng đất 664

IV Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 99

V Thu lệ phí trước bạ 4.146

VI Thu viện trợ không hoàn lại -        -         -        -        -          -          

VI

I
Thu chuyển nguồn -        -         4.600 4.600 -          -          

VI

II
Thu kết dư ngân sách năm trước -        -         34 34 -          -          

IX Thu đóng góp ngân sách -        -         282 147 -          -          

X Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 32.550 32.550 139.650 139.650 429,03 429,03

Bổ sung cân đối 16.864 16.864 8.855 8.855 52,51 52,51

Bổ sung mục tiêu 15.686 15.686 130.795 130.795 833,83 833,83

XI Tạm thu ngân sách -        -         13.203 13.203  -          -          
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